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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

1.1.  Cơ sở thực tiễn:  

Thời gian qua hệ thống thông tin cơ sở đã khẳng định được vai trò quan 

trọng trong việc thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền thiết yếu trực tiếp 

đến người dân, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước chống chọi với đại dịch 

Covid-19. Đây là hệ thống truyền thông tiếp cận trực tiếp đến người dân, cung 

cấp thông tin thiết yếu sát với nhu cầu của nhóm nhỏ người dân (khác với thông 

tin báo chí); với khả năng cung cấp thông tin tức thời; là phương tiện phục vụ 

hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở.  

Hệ thống thông tin cơ sở đặc biệt phát huy hiệu quả trong các tình huống 

khẩn cấp (mưa bão, lũ lụt, cháy nổ, dịch bệnh...) và trong các chiến dịch truyền 

thông phục vụ nhiệm vụ chính trị (tuyên truyền về Đại hội Đảng, bầu cử Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội).  

Có thể khẳng định, hệ thống thông tin cơ sở đã và đang đóng góp hết sức 

hiệu quả vào việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; 

phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, cơ 

sở; phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần 

nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, xã hội và làm phong phú thêm đời sống tinh 

thần của người dân; tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chính sách và hoạt 

động quan trọng của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, cơ sở.  
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Đến thời điểm hiện nay, chưa có phương tiện thông tin tuyên truyền khác 

có thể thay thế hệ thống thông tin cơ sở đang truyền tải thông điệp trực tiếp đến 

khoảng 80 triệu người dân Việt Nam. 

Cả nước hiện có 9.959 đài truyền thanh cấp xã/10.598 xã, phường, thị trấn, 

với hơn 13.000 người là công chức văn hóa - xã hội hoặc người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã phụ trách đài truyền thanh; 666 đài truyền thanh - 

truyền hình, cơ sở truyền thanh - truyền hình/705 huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, với trên 7.000 viên chức và người lao động. 

Ngoài ra, hiện có hơn 6.600 trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

cấp xã; gần 1.200 bảng tin điện tử công cộng cấp xã; 703 trang thông tin điện tử 

cấp huyện; gần 650 bảng tin điện tử công cộng cấp huyện; hơn 221.000 tuyên 

truyền viên cơ sở.  

So với các loại hình truyền thông khác như báo in, báo điện tử, phát thanh, 

truyền hình..., hệ thống thông tin cơ sở đang có số lượng đối tượng quản lý và 

lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền đông gấp nhiều lần. 

 Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thông qua nghị quyết phát triển đất nước giai 

đoạn 2021 - 2030, theo đó sẽ “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh 

tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hoà, hiệu quả 

thị trường trong nước và quốc tế”. Trong xu thế chuyển đổi số báo chí, truyền 

thông, thông tin cơ sở đã từng bước thay đổi phương thức, ứng dụng công nghệ 

trong tổ chức hoạt động, nhất là trong hoạt động truyền thanh cơ sở như: sử 

dụng công nghệ trong thu âm, xử lý tin, bài, lưu trữ các chương trình phát thanh. 

Đặc biệt, nhiều địa phương đã sử dụng mạng xã hội (zalo, facebook..), tin nhắn 

viễn thông, nhạc chờ điện thoại để thông tin, tuyên truyền nhanh, kịp thời đáp 

ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong những tình huống khẩn 

cấp như phòng, chống dịch bệnh, thiên tai. 

1.2. Khó khăn, tồn tại  

Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở (Quyết định số 52/2016/QĐ-

TTg) hiện là văn bản pháp luật (nội dung) duy nhất điều chỉnh hoạt động thông 

tin cơ sở.  

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng kết việc thực hiện Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg; đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến hệ thống truyền 

thanh - truyền hình cấp huyện; nhận thấy một số hạn chế của Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg như sau:  
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+ Hiệu lực pháp lý thấp, không quy định được các vấn đề liên quan đến địa 

vị pháp lý, tính chính danh của các đối tượng thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở như: 

Chức năng, nhiệm vụ (làm gì, làm như thế nào?); Nhân sự làm công tác thông 

tin cơ sở (chức danh, điều kiện, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ...). 

+ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg không bao quát, điều chỉnh hết các lĩnh 

vực hiện có của thông tin cơ sở đó là hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện. Với 666 đài truyền thanh - truyền hình, cơ sở truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện, với trên 7.000 người đang thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp 

thông tin thiết yếu tới người dân. Nhưng toàn bộ hệ thống này đang hoạt động 

theo Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thông tư này không còn phù hợp với tình hình 

thực tiễn tại địa phương do đa số Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đã 

sáp nhập với các đơn vị sự nghiệp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 

khi chưa có quy định xác định rõ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các 

mảng công việc sau khi sáp nhập; chưa có quy định về cơ chế quản lý. Chưa có 

những quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với 

hoạt động sản xuất, biên tập chương trình phát thanh của cơ sở truyền thanh cấp 

huyện… Một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoạt động của truyền thanh cấp 

huyện như vấn đề hội tụ, sản xuất nội dung đa phương tiện chưa có căn cứ pháp 

luật làm định hướng phát triển. 

- Mặt khác, sự xuất hiện của các phương thức hoạt động truyền thông mới 

phục vụ nhiệm vụ chính trị thông qua các ứng dụng công nghệ mới như: tin 

nhắn viễn thông, truyền thông trên mạng xã hội (tin, bài, ảnh, video clip, file âm 

thanh, đồ họa thông tin…), trang thông tin điện tử chưa được quy định bổ sung, 

cập nhật. 

1.3. Căn cứ pháp lý xây dựng Nghị định 

Như đã nêu ở mục 1.2, hiện trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

thông tin cơ sở và cơ sở thực tiễn đề nghị xây dựng Nghị định, hiện chỉ có Quyết 

định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quy chế hoạt động thông tin cơ sở hiện là văn bản pháp luật (nội dung) duy nhất 

điều chỉnh. Vì vậy, căn cứ pháp lý để xây dựng Nghị định quy định về hoạt động 

thông tin cơ sở (sau đây gọi tắt là Nghị định) áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 

19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ ban hành Nghị định 

để quy định: “các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, 
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giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán 

bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác 

thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ”. 

Việc áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật để  xây dựng Nghị định với các lý do sau: 

Thứ nhất, các loại hình hoạt động thông tin cơ sở gồm đài truyền thanh 

cấp xã, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, bảng tin công cộng, tuyên 

truyền viên cơ sở đang tồn tại và thực hiện một cách hiệu quả các hoạt động 

cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân; đồng thời là kênh thông tin phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở nhanh, chính xác. 

Tuy nhiên, địa vị pháp lý của các loại hình thông tin cơ sở nêu trên rất yếu (chỉ 

được quy định tại Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 

17/2010/TTLT-BTTTT-BNV) và thiếu một số nội dung liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ... của các đối tượng tham 

gia thực hiện hoạt động thông tin cơ sở. Việc ban hành các quy định nêu trên 

thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 

Thứ hai, hiện nay, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa 

phương đang huy động một phần năng lực của hệ thống truyền tải thông tin hiện 

có trong các lĩnh vực: báo chí (sử dụng bản tin); xuất bản (sử dụng tài liệu 

không kinh doanh); mạng viễn thông (sử dụng tin nhắn); trang thông tin điện tử, 

nền tảng truyền thông số gồm mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên mạng 

internet và các phương tiện truyền thông số khác (sử dụng chức năng cung cấp, 

chia sẻ và trao đổi nội dung thông tin để đáp ứng yêu cầu cung cấp nội dung 

thông tin thiết yếu đến người dân). 

Các quy định về hoạt động của bản tin, tài liệu không kinh doanh, tin 

nhắn viễn thông, trang thông tin điện tử, nền tảng truyền thông số đã được quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Báo chí, Luật 

Xuất bản, Luật Viễn thông, các Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng.  

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở quy định rõ hơn 

về cách thức huy động, phạm vi huy động phương tiện truyền thông hiện có nêu 

trên để phục vụ việc cung cấp thông tin thiếu yếu đến người dân; quy định việc 

phối hợp, cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp 

trong việc sử dụng các loại hình thông tin cơ sở nêu trên. 
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Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp để thực hiện chính sách, bảo 

đảm đưa các nội dung thông tin thiết yếu đến người dân thuộc thẩm quyền quản 

lý, điều hành của Chính phủ. 

Dự thảo Nghị định không làm phát sinh mới các thủ tục hành chính; 

không làm phát sinh thêm bộ máy tổ chức, nhân sự; không phải sửa đổi, bổ sung 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

2.1. Mục tiêu tổng thể 

Một là, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu 

lực pháp lý của các quy định pháp luật đối với lĩnh vực thông tin cơ sở để khẳng 

định và phát huy vai trò, thế mạnh của toàn bộ hệ thống. 

Hai là, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước đối 

với hoạt động thông tin cơ sở, để thông tin cơ sở thực sự là kênh thông tin, tuyên 

truyền thiết yếu, phát huy sức mạnh ở cơ sở. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Một là, xác định chức năng, nhiệm vụ, chức danh và tiêu chuẩn, điều kiện 

của chức danh, chế độ của chức danh thực hiện các hoạt động thông tin cơ sở 

không thể quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Hai là, chuyển đổi, bổ sung mới chức năng, nhiệm vụ của cơ sở truyền 

thanh - truyền hình cấp huyện từ hoạt động sản xuất chương trình phát thanh 

và truyền dẫn phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình sang mô hình sản 

xuất nội dung đa phương tiện (tin, bài, ảnh, video clip, file âm thanh, đồ họa thông 

tin…) để phát sóng trên nhiều hạ tầng truyền tải khác nhau; đồng thời bỏ chức 

năng trực tiếp thiết lập, quản lý, vận hành hệ thống truyền dẫn phát sóng phát 

thanh - truyền hình của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV để thực hiện quy 

hoạch truyền dẫn phát sóng truyền hình và để bảo đảm tiết kiệm tránh lãng phí 

khi cùng thiết lập song song hai hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh đến 

người dân ở cấp huyện và cấp xã, trong điều kiện công nghệ thông tin và công 

nghệ truyền dẫn phát sóng đã phát triển. 

Ba là, quy định cụ thể thuật ngữ và xác lập rõ các đối tượng là tuyên truyền 

viên cơ sở để tránh trùng lặp với tuyên truyền viên của ngành văn hóa, tuyên 

truyền viên pháp luật. 

Bốn là, bổ sung quy định nhằm huy động các phương tiện truyền tải thông 

tin thông qua các ứng dụng công nghệ mới như: tin nhắn viễn thông, trang thông 
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tin điện tử, nền tảng truyền thông số để cung cấp thông tin thiết yếu đến người 

dân.  

Năm là, quy định cụ thể các chính sách nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở.  

Sáu là, quy định các biện pháp, chính sách thuộc thẩm quyền quản lý, điều 

hành của Chính phủ để bảo đảm hoạt động thông tin cơ sở, đưa các nội dung 

thông tin thiết yếu đến người dân một cách hiệu quả nhất. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định  

1.1. Xác định vấn đề bất cập 

* Về phạm vi điều chỉnh: 

- Qua tổng kết Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg cho thấy: Hiện tại, đây là 

văn bản pháp luật (nội dung) duy nhất điều chỉnh hoạt động thông tin cơ sở và 

bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Những tồn tại, hạn chế này tập trung ở 03 nhóm 

vấn đề: (i) hiệu lực quản lý thấp, do không quy định được các vấn đề liên quan 

chức năng, nhiệm vụ, chức danh và tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh, chế 

độ của chức danh thực hiện các hoạt động thông tin cơ sở; (ii) không bao quát 

hết các hoạt động thông tin cơ sở hiện có. 

- Hiệu lực pháp lý thấp, do không quy định được các vấn đề: 

+ Xác lập địa vị pháp lý của các đối tượng đã có thuộc lĩnh vực thông tin 

cơ sở. 

+ Chức năng, nhiệm vụ: làm gì, làm như thế nào? 

+ Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, nghĩa vụ của người làm công tác thông tin 

cơ sở. 

- Không bao quát hết các hoạt động hiện có: hoạt động truyền thanh - 

truyền hình cấp huyện. 

- Sự xuất hiện của các phương thức hoạt động thông tin cơ sở mới qua các 

ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông: tin nhắn, mạng xã hội, trang thông tin 

điện tử. 

* Về đối tượng áp dụng: 

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg quy định đối tượng tham gia quản lý nhà 

nước và thực hiện các hoạt động thông tin cơ sở rất rộng và trên thực tế đã xảy 

ra sự chồng lấn với một số đối tượng đang được các Bộ, ngành khác, tổ chức 

chính trị - xã hội quản lý và được điều chỉnh bằng các văn bản khác như: báo 
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cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về 

báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật); tuyên truyền viên ngành 

văn hóa (Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp 

tỉnh và cấp huyện (được thành lập tại Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin, 

triển lãm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Văn hóa và Thể 

thao huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)); báo cáo viên của Đoàn (Quyết 

định số 133-QĐ/TWĐTN-BTG, ngày 02/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về Quy chế hoạt động báo cáo viên của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)... 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định, bảo 

đảm tính minh bạch, rõ ràng của lĩnh vực thông tin cơ sở. Theo đó, quy định về 

hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin 

cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

thông tin cơ sở. 

Phù hợp với thực tiễn.  

Tránh chồng chéo với các lĩnh vực khác. 

Nội dung của chính sách: 

- Phạm vi điều chỉnh: 

+ Quy định về hoạt động thông tin cơ sở, bao gồm: trách nhiệm quản lý nhà 

nước; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện các hoạt động thông 

tin cơ sở: đài truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng, tài liệu không kinh 

doanh, tuyên truyền viên cơ sở, đơn vị truyền thông cấp huyện. 

+ Huy động một phần năng lực của hệ thống truyền tải thông tin hiện có: 

bản tin; trang thông tin điện tử; mạng viễn thông; nền tảng truyền thông số để 

đáp ứng cung cấp nội dung thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở. 

- Đối tượng áp dụng: 

+ Các chủ thể tham gia quản lý nhà nước bao gồm: Bộ Thông tin và Truyền 

thông; các Bộ, cơ quan ngang Bộ (cung cấp và quản lý thông tin thuộc lĩnh vực 

quản lý); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

+ Các chủ thể tham gia thực hiện hoạt động bao gồm: đơn vị truyền thông 

cấp huyện; đài truyền thanh cấp xã; đơn vị thiết lập, vận hành bảng tin công 
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cộng (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức); thôn, tổ dân phố); đơn 

vị xuất bản, quản lý bản tin thông tin cơ sở; đơn vị xuất bản, quản lý tài liệu 

không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền viên cơ sở 

(người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố); tin nhắn viễn thông 

(cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các doanh nghiệp 

viễn thông); nền tảng truyền thông số (các cơ quan, tổ chức; thôn, tổ dân phố). 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

1.3.1. Phương án 1:  

Xây dựng Nghị định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg và bổ sung 

các quy định mới phù hợp với thực tiễn, trong đó: 

- Cụ thể hóa các thuật ngữ liên quan về thông tin cơ sở, hoạt động thông tin 

cơ sở, bảng tin công cộng, bản tin thông tin cơ sở, tài liệu không kinh doanh 

phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền viên cơ sở; trang thông tin điện 

tử; nền tảng truyền thông số; tin nhắn viễn thông; ... 

Thông qua đó, xác định rõ phạm vi điều chỉnh của Nghị định để tránh 

chồng lấn với lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành khác: tuyên truyền viên của 

ngành Văn hóa; tuyên truyền viên pháp luật của ngành Tư pháp; báo cáo viên 

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Xác định phạm vi huy động một phần năng lực của hệ thống truyền tải 

thông tin hiện có. 

Như vậy, đối tượng áp dụng quy định trong dự thảo Nghị định gồm: 

- Các chủ thể tham gia quản lý nhà nước bao gồm: Bộ Thông tin và Truyền 

thông; các Bộ, cơ quan ngang Bộ (cung cấp và quản lý thông tin thuộc lĩnh vực 

quản lý); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Các chủ thể tham gia thực hiện hoạt động thông tin cơ sở bao gồm: đơn vị 

truyền thông cấp huyện; đài truyền thanh cấp xã; đơn vị thiết lập, vận hành bảng 

tin công cộng (cơ quan, tổ chức, thôn, tổ dân phố); đơn vị xuất bản, quản lý bản 

tin thông tin cơ sở; đơn vị xuất bản, quản lý tài liệu không kinh doanh phục vụ 

hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền viên cơ sở (người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố); tin nhắn viễn thông (cơ quan, tổ chức ở Trung 

ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các doanh nghiệp viễn thông); nền tảng truyền 

thông số (các cơ quan, tổ chức; thôn, tổ dân phố). 
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1.3.2. Phương án 2:  

Giữ nguyên hiện trạng là Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế 

hoạt động thông tin cơ sở. Tuy nhiên đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung:  

- Bổ sung mới một số nội dung như: quy định về hoạt động thông tin, 

tuyên truyền thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị thông qua các ứng dụng công 

nghệ mới như: tin nhắn viễn thông (sử dụng mạng viễn thông di động); nền tảng 

truyền thông số, trang thông tin điện tử (trên môi trường internet) nhằm huy 

động một phần năng lực của hệ thống truyền tải thông tin hiện có vào việc cung 

cấp nội dung thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở mà thực tiễn hiện nay đã và 

đang thực hiện song chưa được luật hóa bằng các quy định cụ thể. 

 - Bổ sung mới và làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của thông tin cơ sở; 

chính sách của Nhà nước về phát triển thông tin cơ sở.  

- Bổ sung các chức năng mà hệ thống thông tin cơ sở đang thực hiện trên 

thực tế nhằm khẳng định vị trí, vai trò của thông tin cơ sở trong hoạt động 

truyền thông nói chung, bảo đảm sự tương đồng với quy định của Luật Báo chí 

2016. 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan  

1.4.1. Đối với phương án 1: 

- Bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu cung cấp thông tin đến người 

dân là thông tin thiết yếu, ngắn gọn, dễ tiếp nhận, dễ hiểu, dễ làm theo.  

Theo đó, đối với bản tin - chỉ sử dụng thể loại tin tức để cung cấp thông tin 

thiết yếu đến người dân; đối với mạng viễn thông - chỉ sử dụng tin nhắn; đối với 

nền tảng truyền thông số, trang thông tin điện tử - chỉ sử dụng chức năng cung 

cấp, chia sẻ và trao đổi các nội dung thông tin thiết yếu và thông tin nội dung trả 

lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với ý kiến phản ánh của 

người dân. Các loại hình thông tin cơ sở này đã được quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Báo chí, Luật Viễn thông, Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng. 

- Bao quát hết lĩnh vực thông tin cơ sở hiện nay, đồng thời khắc phục được 

những khoảng trống trong chính sách đối với hệ thống truyền thông cấp huyện 

và phù hợp với quy định tại khoản 10, Điều 2 Nghị định số 48/2022/NĐ-CP 
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ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Tác động rõ nhất của phương án này đến hệ thống pháp luật là đảm bảo 

tính phù hợp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật nói chung và lĩnh 

vực thông tin cơ sở nói riêng.  

Phương án này đảm bảo không làm phát sinh các thủ tục hành chính, tổ 

chức bộ máy, biên chế nhân sự để thực hiện Nghị định. 

Đảm bảo việc thực thi pháp luật của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong bộ 

máy nhà nước, và không ảnh hưởng, vi phạm đối với các điều ước quốc tế có 

liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

Bảo đảm yêu cầu đặc thù của hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện đến 

thôn, tổ dân phố; các hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến người dân ở xã, 

phường, thị trấn nên trách nhiệm quản lý nhà nước nói riêng và trách nhiệm 

quản lý hoạt động thông tin cơ sở nói chung được giao nhiều nhất cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã, sau đó là Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1.4.2. Đối với phương án 2:  

- Phương án này thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương vì 

về cơ bản vẫn giữ nguyên hiện trạng của Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg.  

- Không bao quát hết lĩnh vực thông tin cơ sở hiện nay, đồng thời không 

khắc phục được những khoảng trống trong chính sách đối với hệ thống truyền 

thông cấp huyện. 

- Không xác định được địa vị pháp lý, tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh của 

người làm công tác thông tin cơ sở. 

- Chồng lấn về đối tượng áp dụng giữa nhiều văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thiếu tính khả thi trên thực tế triển khai; khó quản lý, không tập trung 

được nguồn lực. 

- Không cập nhật, huy động các phương thức truyền thông mới phục vụ 

hoạt động thông tin cơ sở. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Kiến nghị lựa chọn Phương án 1. 

Quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định: “Nghị định này quy định về 

hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin 

cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

thông tin cơ sở.” 
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2. Chính sách 2: Chức năng, nhiệm vụ và chính sách của Nhà nước 

phát triển thông tin cơ sở  

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Trong điều kiện hệ thống báo chí, truyền thông phát triển mạnh mẽ với 

nhiều loại hình hiện đại cùng với sự phát triển của các phương thức truyền thông 

mới như mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên mạng internet, trang thông tin điện 

tử, tin nhắn viễn thông… thông tin cơ sở vẫn giữ vai trò không thể thiếu khi hệ 

thống này có khả năng tiếp cận trực tiếp đến khoảng 80 triệu người dân Việt 

Nam; với đặc thù thông tin nhanh, gần gũi, thiết thực với người dân.  

Cả nước hiện có 9.959 đài truyền thanh cấp xã/10.598 xã, phường, thị trấn 

(chiếm 94%); hơn 6.600 trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã 

(chiếm 62,3%). Việc phủ kín số lượng các xã, phường, thị trấn chưa có đài 

truyền thanh đang được triển khai thực hiện thông qua Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025. Theo yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tăng cường tiếp 

cận với người dân thông qua hệ thống trực tuyến điện tử, việc 100% xã, phường, 

thị trấn có trang thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cung 

cấp thông tin cho người dân là yêu cầu cần thiết. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai thực hiện Quyết định 

135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng 

cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 

(sau đây gọi tắt là Đề án 135) với mục tiêu chung là “Hiện đại hóa hệ thống 

thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất 

lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, 

kịp thời, chính xác và hiệu quả; Hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông 

tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến 

người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở”. Mục tiêu 

đến năm 2025 “Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở 

được phổ biến đến người dân”. 

Bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin thiết yếu một cách dễ dàng thuận 

lợi cho người dân, đặc biệt là người dân ở các vùng nông thôn, vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn. Tạo sự tin tưởng, đồng thuận của người dân trong triển khai, thực 

hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sau khi nắm vững các 

thông tin cần thiết; tạo lập môi trường sống tốt đẹp cho người dân thông qua 
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việc thông tin về các tấm gương tiêu biểu, gần gũi với người dân ở từng địa 

phương; giúp người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh các hiện tượng tiêu 

cực trong xã hội. 

Mặc dù hệ thống thông tin cơ sở đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, đóng góp rất lớn 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo 

sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước; song các chính sách phát triển thông tin cơ sở nói chung 

chưa được quy định cụ thể. 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:  

- Nhằm phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ của thông tin cơ sở với hệ thống 

các phương tiện thông tin đại chúng khác, ví dụ như báo chí. 

- Bảo đảm các điều kiện để thông tin cơ sở hoạt động tốt, nâng cao chất 

lượng nội dung, chất lượng tín hiệu, diện phủ sóng để đáp ứng nhu cầu thông tin 

thiết yếu của người dân. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

2.3.1. Phương án 1:  

Xây dựng Nghị định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg và bổ sung 

các quy định mới phù hợp với thực tiễn, trong đó: 

* Đối với chức năng, nhiệm vụ của thông tin cơ sở: 

Quy định mới điều khoản nêu cụ thể chức năng, nhiệm vụ của thông tin cơ sở. 

Gồm 2 chức năng:  

+ Thực hiện truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân. 

+ Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền địa 

phương, cơ sở. 

Thực hiện 4 nhiệm vụ: 

+ Thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người 

dân ở từng vùng, miền, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội; bảo đảm công 

bằng về quyền tiếp cận thông tin của người dân. 

+ Tuyên truyền, phổ biến các thành tựu và nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh 

vực của đất nước, của địa phương; nâng cao dân trí; phục vụ phát triển kinh tế - 
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xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ và phát huy 

các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nâng cao cảnh giác của người dân 

đối với những hoạt động có tác động xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ 

sở, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

+ Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; 

tuyên truyền đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện 

tượng tiêu cực trong xã hội; đấu tranh phản bác các nội dung sai trái, xuyên tạc, 

góp phần củng cố sự đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội ở cơ sở. 

+ Tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền đối với phản ánh của người dân. 

* Đối với chính sách của Nhà nước về phát triển thông tin cơ sở: 

Xây dựng một điều riêng về Chính sách của Nhà nước về phát triển thông 

tin cơ sở dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp thu một số nội dung của Điều khoản 

quy định về nguyên tắc hoạt động thông tin cơ sở. 

Nội dung của chính sách: 

- Nhà nước ban hành chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển 

thông tin cơ sở. 

- Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thông 

tin cơ sở cho đội ngũ nhân lực tham gia hoạt động thông tin cơ sở. 

- Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thông tin cơ sở, bao gồm kinh phí 

đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất và kinh phí thường xuyên bảo đảm hoạt động 

thông tin cơ sở.  

2.3.2. Phương án 2: Giữ nguyên các nội dung như đã quy định tại Quyết 

định số 52/2016/QĐ-TTg. 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

2.4.1. Đối với phương án 1:  

+ Không làm phát sinh tổ chức bộ máy, nhân sự và kinh phí hoạt động do 

đây là các chức năng mà thông tin cơ sở đang thực hiện trên thực tế. Xác định 

thông tin cơ sở là hệ thống cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân. Vì vậy, 

thực tế hiện nay toàn bộ hoạt động của thông tin cơ sở đang được Nhà nước bảo 

đảm kinh phí, bao gồm kinh phí đầu tư phát triển và kinh phí duy trì hoạt động 

thường xuyên. Việc khẳng định rõ chính sách “Nhà nước bảo đảm kinh phí” để 
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thấy rõ hơn trách nhiệm của chính quyền Trung ương và địa phương trong việc 

bảo đảm nhu cầu được tiếp cận thông tin thiết yếu của người dân. 

+ Khẳng định vị trí, vai trò của thông tin cơ sở trong hoạt động truyền 

thông nói chung, bảo đảm sự tương đồng với quy định của Luật Báo chí 2016. 

Theo đó, chức năng “là phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

chính quyền địa phương, cơ sở” là chức năng đặc thù. 

+ Bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin thiết yếu một cách dễ dàng thuận 

lợi của người dân, đặc biệt là người dân ở các vùng nông thôn, vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn.  

+ Toàn bộ đội ngũ người làm công tác thông tin cơ sở đang phục vụ cho 

hoạt động cung cấp thông tin của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương 

và chính quyền địa phương các cấp tới người dân. Vì vậy, các cơ quan nhà nước 

có trách nhiệm xây dựng chính sách và trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 

của hệ thống thông tin cơ sở.  

+ Giải quyết được bài toán về thiếu hụt nhân lực và trình độ nhân lực của 

hệ thống, nâng cao chất lượng nội dung và chất lượng tín hiệu cũng như diện 

phủ sóng bằng các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, trí tuệ nhân tạo. 

2.4.2. Đối với phương án 2:  

Không thấy rõ sự khác biệt và cần có của thông tin cơ sở. 

Không xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước và các chính sách của Nhà 

nước đối với hoạt động thông tin cơ sở . 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Kiến nghị lựa chọn Phương án 1. 

3. Chính sách 3: Nội dung thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở  

3.1. Xác định vấn đề bất cập 

Xác định rõ các nội dung thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở để tránh 

trùng lặp về nội dung thông tin trên nhiều loại hình thông tin hiện nay: báo in, 

báo điện tử, báo nói, báo hình...; tránh lãng phí nguồn lực. 

3.2. Mục tiêu của chính sách 

Phân định rõ nội dung thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở  

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

3.3.1. Phương án 1:  
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Xây dựng Nghị định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg và bổ sung 

các quy định mới phù hợp với thực tiễn, trong đó: 

Bổ sung thêm cụm từ “thông tin thiết yếu” của thông tin cơ sở tại tên Điều 

khoản của Nghị định và điều chỉnh nội dung theo hướng rõ ràng hơn: 

- Cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực 

tiếp đến người dân ở cơ sở.  

- Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của 

người dân ở cơ sở phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng 

vùng, miền, bao gồm: Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội tại địa phương; Thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội của địa phương và kiến thức khoa học, kỹ thuật; Thông tin liên quan đến trật 

tự, an toàn xã hội, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; Thông tin 

về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; hỏa hoạn; cấp cứu, dịch bệnh; 

thảm họa xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương; Thông tin về 

gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; 

Thông tin các biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và 

các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; Thông tin về các sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương. 

3.3.2. Phương án 2: Giữ nguyên các nội dung như đã quy định tại Quyết 

định số 52/2016/QĐ-TTg. 

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

3.4.1. Đối với phương án 1:  

- Thể hiện vai trò không thể thiếu của hệ thống thông tin cơ sở trong hệ 

thống truyền thông của Nhà nước nói chung. 

- Đặc trưng của thông tin cơ sở là ngắn gọn, súc tích, dễ nghe, dễ hiểu, dễ 

tiếp nhận, dễ làm theo. 

- Thông tin cơ sở chỉ tập trung phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm an sinh cho người dân; không 

bao gồm các thông tin giải trí. 

3.4.2. Đối với phương án 2:  

- Chưa làm rõ được thuật ngữ thông tin thiết yếu là gì?  

- Không phân định được đặc trưng riêng của thông tin cơ sở so với thông 

tin báo chí, với khả năng cung cấp thông tin phù hợp với nhu cầu tiếp nhận 
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thông tin của từng nhóm nhỏ người dân (điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ, tập 

quán văn hóa…).  

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Kiến nghị lựa chọn Phương án 1. 

4. Chính sách 4: Hoàn thiện các quy định đối với các loại hình thông 

tin cơ sở đang được quy định tại Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg phù hợp với 

thực tiễn quản lý, vận hành và sự phát triển của công nghệ, bao gồm: Đài 

truyền thanh cấp xã, Bảng tin công cộng và thông tin trực tiếp qua tuyên 

truyền viên cơ sở 

4.1. Xác định vấn đề bất cập 

* Đối với đài truyền thanh cấp xã 

Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg đã xác định đài truyền thanh cấp xã là một 

loại hình hoạt động thông tin cơ sở, có thể sản xuất các chương trình phát thanh 

bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số tại địa phương để phát sóng trên hệ 

thống truyền dẫn, phát thanh của đài truyền thanh cấp xã. Tuy nhiên chưa có quy 

định cụ thể về việc trả nhuận bút, thù lao đối với các sản phẩm được phát trên 

đài truyền thanh cấp xã.  

* Đối với bảng tin công cộng 

Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg đã quy định khá rõ hoạt động của bảng tin 

công cộng bao gồm đối tượng và điều kiện được phép lập bảng tin công cộng, 

nội dung thông tin và hình thức trình bày của bảng tin công cộng, quản lý bảng 

tin công cộng. Đối tượng được phép thiết lập bảng tin quá rộng (gồm cơ quan 

nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, thôn, tổ dân phố, trường học, bệnh viện), 

nội dung thông tin thiết yếu trên bảng tin công cộng chưa được quản lý hiệu quả. 

* Đối với thông tin trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở 

Hiện nay, hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện thông qua đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ này thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều 

ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cụ thể: Quyết định số 973/BTGTW 

ngày 05/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế hoạt động báo cáo 

viên, tuyên truyền viên của Đảng; Quyết định số 1104-QS/CT ngày 26/8/2008 

của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng về ban hành quy chế công 

tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong quân đội nhân dân Việt 

Nam; Quyết định số 122-QĐ/ĐUCA ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Bộ Công an 

về ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng trong Công an nhân dân; 

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Thông tư số 20/2014/TT-



17 
 

BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện (được thành lập 

tại Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin, triển lãm tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh); Quyết định số 133-QĐ/TWĐTN-BTG, ngày 02/11/2018 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về Quy chế 

hoạt động báo cáo viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... 

Như vậy nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên có mạng lưới 

báo cáo viên, tuyên truyền viên riêng với các điều kiện và tiêu chuẩn khác nhau, 

nội dung thông tin khác nhau.  

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

* Đối với đài truyền thanh cấp xã 

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các sản phẩm phát thanh của 

đài truyền thanh cấp xã 

* Đối với bảng tin công cộng 

Bảo đảm tính hiệu quả trong việc cung cấp thông tin thiết yếu qua bảng tin 

công cộng. 

* Đối với thông tin trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở 

Điều chỉnh theo hướng bỏ các quy định liên quan đến báo cáo viên do đội 

ngũ này không được tổ chức ở cấp cơ sở và đã được quy định tại các văn bản 

chuyên ngành khác. 

Xác định rõ hơn đối tượng thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp đến 

người dân chỉ là tuyên truyền viên ở thôn, tổ dân phố, để tránh trùng lặp với 

tuyên truyền viên của ngành văn hóa, tuyên truyền viên pháp luật và các báo cáo 

viên của Đảng và các Bộ, ngành. 

4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

4.3.1. Phương án 1: Xây dựng Nghị định thay thế Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg và bổ sung các quy định mới phù hợp với thực tiễn, trong đó: 

* Đối với đài truyền thanh cấp xã 

- Các nội dung của chính sách này kế thừa quy định tại Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg về hoạt động sản xuất chương trình của đài truyền thanh cấp 

xã và hoạt động phát thanh của đài truyền thanh cấp xã. 

- Bổ sung quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các sản phẩm phát 

thanh của đài truyền thanh cấp xã 
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* Đối với bảng tin công cộng 

- Các nội dung của chính sách này kế thừa quy định tại Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg về điều kiện được phép lập bảng tin công cộng; nội dung 

thông tin; hình thức trình bày; trách nhiệm quản lý và quảng cáo trên bảng tin 

công cộng. 

- Xác định rõ hơn chủ thể được phép thiết lập bảng tin công cộng bao gồm 

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội; thôn, tổ dân phố. 

- Bổ sung thêm tính năng tra cứu, tìm kiếm thông tin thiết yếu trên bảng tin 

điện tử công cộng. 

- Bổ sung quy định giao người làm công tác thông tin cơ sở tổ chức thực 

hiện các hoạt động cung cấp thông tin và vận hành bảng tin công cộng do Ủy 

ban nhân dân cấp xã thiết lập. 

- Bổ sung quy định cụ thể về diện tích quảng cáo trên bảng tin công cộng 

“không quá 20% diện tích bảng tin công cộng”. 

* Đối với thông tin trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở 

- Xác định cụ thể các đối tượng là tuyên truyền viên cơ sở là người hoạt 

động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc 

Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận). 

- Quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quyền lợi của tuyên truyền viên cơ sở 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trực tiếp các thông tin thiết yếu đến 

người dân ở cơ sở và khả năng đáp ứng của đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. 

- Bổ sung quy định tuyên truyền viên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh và 

thông tin nội dung trả lời của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông 

tin phản ánh của người dân thông qua việc thực hiện công tác tuyên truyền trực 

tiếp với người dân. 

- Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thành lập và 

quản lý hoạt động của tuyên truyền viên cơ sở. 

4.3.2. Phương án 2: Giữ nguyên những nội dung đã được quy định tại 

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg. 

4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan  

4.4.1. Đối với phương án 1:  

- Đối với người dân:  
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+ Tiếp nhận được thông tin thiết yếu thông qua bảng tin với chất lượng 

thông tin tốt hơn, cập nhật thông tin nhanh hơn do đối tượng cung cấp thông tin 

thiết yếu là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và thôn, tổ dân phố. 

+ Tiếp nhận được thông tin thiết yếu thông qua các phương tiện thông tin 

hiện đại hơn, cập nhật thông tin nhanh hơn. 

+ Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố thông qua 

các thông tin cung cấp trên bảng tin công cộng của thôn, tổ dân phố. 

- Về kinh tế - xã hội: 

+ Không làm phát sinh thêm nhân sự, bảo đảm tiết kiệm nguồn lực về nhân 

sự, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ do đơn vị truyền thông cấp huyện đã 

được bổ sung thêm chức năng sản xuất tin, bài; hiện đã có nhân sự đài truyền 

thanh cấp xã tổ chức thực hiện cung cấp thông tin thiết yếu, quản lý và vận hành 

bảng tin công cộng, trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh của Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

+ Bảo đảm tiết kiệm nguồn lực kinh tế do yêu cầu về tập trung đầu mối thực 

hiện các hoạt động truyền thông thiết yếu của Nhà nước tại cấp xã; cấp huyện.  

+ Bảo đảm hiệu quả truyền tải thông tin phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo điều 

hành của chính quyền cấp xã khi huy động được đội ngũ những người có uy tín, 

có ảnh hưởng đến người dân ở thôn, tổ dân phố. Đây là những cá nhân nắm 

vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan trực 

tiếp, thiết thực đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân; có 

điều kiện tiếp cận với thông tin tốt nhất thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Về quản lý nhà nước:  

+ Phương án này đáp ứng yêu cầu về tập trung đầu mối thực hiện các hoạt 

động thông tin cơ sở ở cấp xã; thuận lợi trong việc quản lý nhân sự, tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

+ Việc xác định cụ thể, rõ ràng đối tượng tuyên truyền viên cơ sở giúp việc 

xây dựng các chính sách bảo đảm quyền lợi của đối tượng này mang tính khả 

thi, tránh dàn trải. 

+ Không làm thay đổi chính sách quản lý. 

+ Xác định rõ hơn đối tượng quản lý. 

4.4.2. Đối với phương án 2: Giữ nguyên những nội dung đã được quy định 

tại Quyết định 52/2016/QĐ-TTg. 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:  
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+ Không có khả năng quản lý hiệu quả các thông tin thiết yếu khi đối tượng 

quản lý quá rộng. Không tập trung nguồn lực và đầu mối để nâng cao chất lượng 

thông tin. 

+ Quy định đối tượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở quá rộng, 

chồng lấn với quy định của nhiều bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Điều này 

làm cho việc xây dựng các chính sách cho đối tượng báo cáo viên, tuyên truyền 

viên cơ sở thiếu tính khả khi. 

- Đối với người dân: Chất lượng nội dung thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. 

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Kiến nghị lựa chọn Phương án 1. 

5. Chính sách 5: Bổ sung các phương thức truyền thông mới, hiện đại 

trong hoạt động thông tin cơ sở, bao gồm: Tuyên truyền trên trang thông 

tin điện tử; Tuyên truyền trên nền tảng truyền thông số; Tuyên truyền qua 

tin nhắn viễn thông 

5.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Trang thông tin điện tử là loại hình thông tin cung cấp thông tin thiết yếu 

đến người dân trong hoạt động thông tin cơ sở. Hiện nay cả nước có 703 trang 

thông tin điện từ của UBND cấp huyện và hơn 6.600 trang thông tin điện tử của 

UBND cấp xã, có chức năng thông tin các nội dung liên quan đến tình hình chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu 

đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương. Tuy nhiên, trang thông tin 

điện tử còn hạn chế, cụ thể: 

+ Quyết định 52/2016/QĐ-TTg chưa xác định trang thông tin điện tử là loại 

hình thông tin cơ sở để truyền tải các thông tin thiết yếu đến người dân. 

+ Không có quy định về chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh và thông 

tin nội dung trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với 

thông tin phản ánh của người dân trên trang thông tin điện tử. 

- Nền tảng truyền thông số gồm mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên mạng 

internet và các phương tiện truyền thông số khác được nhiều cơ quan, tổ chức sử 

dụng để cung cấp, chia sẻ và trao đổi các thông tin tuyên truyền thiết yếu (tin, 

bài, ảnh, video clip, file âm thanh...). Đặc biệt là trong 2 năm chống đại dịch 

Covid - 19 và trong các đợt tuyên truyền cao điểm phòng chống dịch (ví dụ: sốt 

xuất huyết...), cung cấp các thông tin về bầu cử..., chính quyền rất nhiều địa 

phương đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên mạng internet như zalo, viber, 

messenger; mạng xã hội như Facebook để chuyển tải thông tin đến người dân. 

Đây là phương thức truyền thông mới phát sinh trong thực tiễn công tác thông 



21 
 

tin tuyên truyền, phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa 

phương. 

Theo thống kê năm 2021, lượng người dùng của Facebook tại Việt Nam lên 

tới khoảng 68,00 triệu người và theo dự kiến số lượng người dùng sẽ tăng lên 

88,00 triệu người vào năm 2025; Youtube lượng người dùng tại Việt Nam lên 

tới khoảng 66,63 triệu người và theo dự kiến số lượng đạt 75,44 triệu người 

dùng vào năm 2025. 

Số lượng lớn người dùng các ứng dụng nhắn tin trên mạng internet, mạng 

xã hội phổ biến tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới. Vì vậy, cần thiết 

sử dụng nền tảng truyền thông số là kênh để cung cấp thông tin thiết yếu đến 

người dân với tốc độ nhanh, giá thành rẻ, nội dung, hình thức thông tin phong 

phú, đa dạng.  

- Tin nhắn viễn thông hiện nay được coi là một kênh thông tin tuyên truyền 

hiệu quả, có lợi thế tức thì, kiểm soát tốt đối tượng tiếp nhận khi biết được chính 

xác số lượng tin nhắn phát ra và số người nhận được. Tin nhắn viễn thông đã có 

vai trò hết sức quan trọng trong việc chuyển tải các thông tin hướng dẫn người 

dân phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai...  

Tuy nhiên, trong việc thực hiện tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông để 

phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong hơn 2 năm qua, và chống lũ lụt năm 

2020 đã có nhiều đầu mối cùng gửi thông tin đến các doanh nghiệp viễn thông, 

thông tin trùng lắp, chưa thống nhất khiến các doanh nghiệp lúng túng. Các hoạt 

động nhắn tin cho người dân trong những tình huống khẩn cấp đang được các 

doanh nghiệp viễn thông bảo đảm kinh phí. 

5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

* Đối với tuyên truyền qua trang thông tin điện tử 

- Xác định rõ trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức là loại hình 

cung cấp thông tin thiết yếu trong hoạt động thông tin cơ sở.  

- Phát huy lợi thế truyền tải thông tin đến người dân nhanh, kịp thời thông 

qua các ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Xác định rõ chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và 

thông tin nội dung trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trên 

trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức. 

* Đối với tuyên truyền trên nền tảng truyền thông số 
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Đây là chính sách mới đã phát sinh trong thực tiễn, cần được pháp lý hóa 

nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền thiết yếu, phục vụ các 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, tổ chức; thôn, tổ dân phố. 

* Đối với tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông  

Các quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 5; Điều 7; khoản 1, khoản 

4 Điều 12 Luật Viễn thông chỉ quy định về việc nhắn tin trong các tình trạng khẩn 

cấp, chưa quy định việc sử dụng tin nhắn viễn thông cho hoạt động thông tin 

tuyên truyền thiết yếu. 

Để khai thác có hiệu quả, phát huy lợi thế của tin nhắn viễn thông trong 

hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết yếu, cần thiết phải xác định chủ thể và 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất thực hiện; tạo 

hành lang pháp lý rõ ràng cho các doanh nghiệp viễn thông thực hiện. Đồng 

thời, tránh lạm dụng hình thức tuyên truyền này qua đó giảm áp lực cho doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đây là chính sách mới phát sinh trong thực tiễn, cần được pháp lý hóa 

nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền thiết yếu, phục vụ các 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh.  

5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

5.3.1. Phương án 1:  

Xây dựng Nghị định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg và bổ sung 

các quy định mới phù hợp với thực tiễn, trong đó: 

Bổ sung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền trên nền 

tảng truyền thông số, tin nhắn viễn thông là một loại hình truyền tải thông tin cơ 

sở căn cứ trên tính hiệu quả của loại hình này trong thực tiễn. 

* Đối với tuyên truyền trên trang thông tin điện tử 

- Xác định rõ trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức là loại hình hoạt 

động thông tin cơ sở để truyền tải các thông tin thiết yếu đến người dân. 

- Hoạt động cung cấp các thông tin thiết yếu trên trang thông tin điện tử 

tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ internet và thông tin trên mạng, về cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

- Bổ sung quy định trách nhiệm của người làm công tác thông tin cơ sở 

cấp huyện, cấp xã tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản ánh của người dân trên 
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trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, cấp xã, báo cáo Chủ tịch UBND 

cấp huyện, cấp xã xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xử lý và thực hiện việc đưa thông tin nội dung trả lời của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền đến người dân. 

- Bổ sung quy định đơn vị truyền thông cấp huyện tổ chức thực hiện các 

hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu trên trang thông tin điện tử của UBND 

cấp huyện và người làm công tác thông tin cơ sở cấp xã cung cấp thông tin thiết 

yếu, vận hành trang thông tin điện tử của UBND cấp xã. 

- Bổ sung quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm 

đăng tải trên trang thông tin điện tử được áp dụng cụ thể các quy định của pháp 

luật về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản để khuyến khích sáng 

tạo các nội dung thông tin có chất lượng. 

* Đối với tuyên truyền trên nền tảng truyền thông số 

- Quy định đối tượng được sử dụng nền tảng truyền thông số theo quy định 

của pháp luật để thực hiện cung cấp, chia sẻ và trao đổi các nội dung thông tin 

tuyên truyền thiết yếu (tin, bài, ảnh, video clip, file âm thanh...) gồm: các cơ 

quan, tổ chức, thôn, tổ dân phố. 

- Quy định yêu cầu và trách nhiệm khi thực hiện cung cấp, chia sẻ và trao 

đổi nội dung thông tin, tuyên truyền thiết yếu và phản ánh của người dân trên 

nền tảng truyền thông số theo quy định của pháp luật. 

* Đối với tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông  

- Đối tượng được phép tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông là các cơ quan, 

tổ chức ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Nội dung thông tin, tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông được điều chỉnh 

trong Nghị định này là nội dung thông tin tuyên truyền thiết yếu. 

- Quy trình và trách nhiệm thực hiện tuyên truyền thông tin thiết yếu qua 

tin nhắn viễn thông: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn doanh nghiệp viễn thông thực 

hiện theo cơ chế thuê mua dịch vụ của viễn thông.  

5.3.2. Phương án 2: Giữ nguyên các quy định hiện hành về nhắn tin trong 

các tình trạng khẩn cấp hiện hành đang quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 5, Điều 

7, khoản 1, 4 Điều 12 Luật Viễn thông. Không bổ sung mới quy định tuyên 

truyền trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền trên nền tảng truyền thông số và 

tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông là một trong các loại hình thông tin cơ sở.  
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5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

5.4.1.  Đối với phương án 1:  

* Đối với tuyên truyền trên trang thông tin điện tử 

- Đối với người dân: Tiếp nhận thông tin thiết yếu thông qua các phương 

tiện thông tin hiện đại, nhanh và trực quan sinh động. 

- Về kinh tế: Không phát sinh nhân sự vận hành, quản lý, tiết kiệm nguồn 

lực để xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức. 

* Đối với tuyên truyền trên nền tảng truyền thông số 

Cho phép huy động nguồn lực từ các phương tiện truyền tải thông tin hiện 

có để phục vụ nhu cầu thông tin truyền tải thông tin thiết yếu, trong khi thông tin 

chung đã được điều chỉnh tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng; Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Các yêu cầu và trách nhiệm khi thực hiện cung cấp, chia sẻ và trao đổi nội 

dung thông tin, tuyên truyền thiết yếu trong lĩnh vực thông tin cơ sở trên nền 

tảng truyền thông số tại Việt Nam đã được quy định tại các văn bản nêu trên. Vì 

vậy, chính sách tại dự thảo Nghị định không làm phát sinh các tác động mới lên 

cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị cung cấp thông tin thiết yếu (các cơ quan, 

tổ chức và thôn, tổ dân phố) và người dân. 

  Tác động tới hệ thống pháp luật: việc quy định cụ thể về hoạt động tuyên 

truyền trên nền tảng truyền thông số đảm bảo tính phù hợp, thống nhất và đồng 

bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Cho phép “chính thức hóa” hoạt 

động truyền tải thông tin thiết yếu trên nền tảng truyền thông số. 

  Tác động đến kinh tế - xã hội: về mặt kinh tế các nội dung được quy định 

trong phương án này không làm phát sinh chi phí, vì hiện nay, hầu hết các ứng 

dụng nhắn tin trên mạng internet, mạng xã hội hiện nay không tính phí cho các 

hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu. 

* Đối với tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông  

- Đối với các cơ quan nhà nước: Thuận lợi cho các bộ, ngành Trung ương 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thêm hình 

thức truyền thông phục vụ các hoạt động truyền thông chính sách và hoạt động 

chỉ đạo điều hành. 
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 - Đối với người dân: Với số lượng người dân sử dụng điện thoại rất cao 

như hiện nay (126,6 triệu thuê bao di động - số liệu tháng 9 năm 2022), việc tiếp 

cận thông tin qua tin nhắn viễn thông là hết sức thuận lợi; với ưu thế là thông 

điệp ngắn gọn, súc tích, người dân sẽ dễ nhớ, dễ thực hiện khi mà điện thoại 

luôn là vật mang theo người của đa số người dân. 

 - Đối với doanh nghiệp: Việc quy định cụ thể quy trình, thống nhất đầu 

mối, phân định rõ ràng các trường hợp nhắn tin tuyên truyền thông tin thiết yếu 

sẽ giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi, minh bạch, không gây 

áp lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

 - Tác động tới hệ thống pháp luật: Việc quy định cụ thể về hoạt động nhắn 

tin đảm bảo tính phù hợp, thống nhất và đồng bộ với các văn bản quy phạm 

pháp luật khác; không phải điều chỉnh, bổ sung chính sách trong các văn bản 

pháp luật hiện hành. 

  - Tác động đến kinh tế - xã hội: Các nội dung được quy định trong phương 

án này có làm phát sinh chi phí khi thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền 

thiết yếu. Chi phí phát sinh này do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở Trung 

ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo cơ chế 

thuê mua dịch vụ viễn thông, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của 

doanh nghiệp viễn thông. 

Trường hợp tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông về phòng, chống thiên 

tai, tìm kiếm, cứu nạn sử dụng kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích theo 

quy định của pháp luật. 

5.4.2. Đối với phương án 2:  

Theo Phương án 2 sẽ không phát huy được tối đa lợi thế của trang thông tin 

điện tử, nền tảng truyền thông số, tin nhắn viễn thông trong thực hiện các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền thiết yếu. 

5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Kiến nghị lựa chọn Phương án 1. 

6. Chính sách 6: Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin cơ sở ở cấp xã 

và cấp huyện 

6.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg đã xác định đài truyền thanh cấp xã là 

một trong những loại hình hoạt động thông tin cơ sở, tuy nhiên chưa có quy định 

cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện với người làm công tác thông tin cơ sở ở cấp xã; 

chưa có quy định thống nhất về chức danh, chế độ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ… cho người làm công tác thông tin cơ sở ở cấp xã. Trên thực tế 
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đã có 9.959 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cấp xã, với ít nhất 1 nhân sự 

phụ trách (chủ yếu là cán bộ không chuyên trách hoặc do công chức văn hóa - xã 

hội phụ trách; một số ít địa phương giao cho cán bộ đoàn thanh niên…), đa số 

không có chuyên môn nghiệp vụ về báo chí truyền thông, thường xuyên thay đổi 

vị trí công tác. Với tổng số nhân sự làm việc tại đài truyền thanh cấp xã là hơn 

13.000 người, trong đó công chức văn hóa - xã hội chiếm 34,5%, công chức 

khác kiêm nhiệm chiếm 12,8% và người hoạt động không chuyên trách chiếm 

52,7%. Nhưng lại chưa có chính sách cụ thể (về thù lao, nhuận bút, chế độ, đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…) cho người làm công 

tác thông tin cơ sở ở cấp xã. Do đó, việc cụ thể hóa, ban hành những chính sách 

để người lao động yên tâm công tác là một việc làm vô cùng cần thiết. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai thực hiện Đề án 135 trong 

đó có việc xây dựng đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, bảo đảm yêu cầu cung 

cấp thông tin từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến xã và số hóa toàn bộ hoạt 

động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 

- Điều 4 Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV đã xác định vị 

trí và chức năng của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Theo đó, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền 

huyện, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà 

nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, 

kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh. Tuy nhiên, Thông tư chưa 

xác định rõ cơ chế hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. 

Mặc dù, trên thực tế, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đang hoạt động 

theo cơ chế là đơn vị sự nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 

24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa 

XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các địa phương đã thực hiện 

sáp nhập đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác 

trên địa bàn (với các tên gọi khác nhau như: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin 

và Truyền thanh…). Hiện cả nước hiện có 666 cơ sở truyền thanh cấp 

huyện/705 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đạt tỷ lệ 94,5%. Hiện có 

595 đài truyền thanh cấp huyện sáp nhập thành Trung tâm Truyền thông và Văn 

hóa/Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao theo Quyết định 308/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý hoạt động truyền thanh - 
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truyền hình cấp huyện đến năm 2020, đạt tỷ lệ 89,3%. Tổng số nhân lực làm 

việc tại các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện là trên 7.000 người. 

Việc sáp nhập đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự 

nghiệp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng gây khó khăn trong hoạt 

động truyền thanh - truyền hình cấp huyện, do chưa xác định rõ mô hình tổ 

chức, chức năng, nhiệm vụ của các mảng công việc sau khi sáp nhập; chưa có 

quy định về cơ chế quản lý và cũng chưa có những quy định cụ thể hướng dẫn 

thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với hoạt động sản xuất, biên tập chương 

trình phát thanh của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện. Một số vấn đề 

thực tiễn đặt ra trong hoạt động của truyền thanh - truyền hình cấp huyện như 

quảng cáo, vấn đề hội tụ, sản xuất nội dung đa phương tiện chưa có căn cứ pháp 

luật làm định hướng phát triển. Về thực chất hoạt động truyền thanh - truyền 

hình của cấp huyện hiện nay không được điều chỉnh bằng bất cứ văn bản quy 

phạm pháp luật nào. 

6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Xác định rõ hơn địa vị pháp lý, trách nhiệm của người làm công tác thông 

tin cơ sở ở cấp xã; trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với 

việc tổ chức hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn cấp xã. 

- Bổ sung mới quy định nhằm xác định địa vị pháp lý và tổ chức lại hoạt 

động của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện thành đơn vị hoạt động 

truyền thông đa phương tiện của cấp huyện, là đơn vị sự nghiệp của cấp huyện 

hoặc một bộ phận cấu thành của đơn vị sự nghiệp cấp huyện (gọi là đơn vị truyền 

thông cấp huyện) nhằm huy động tối đa năng lực sản xuất tin, bài và đa dạng hóa 

các sản phẩm và phương thức truyền thông đến người dân; trách nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức hoạt động thông tin cơ sở 

trên địa bàn cấp huyện. 

6.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

6.3.1. Phương án 1:  

Xây dựng Nghị định thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg và bổ sung 

các quy định mới phù hợp với thực tiễn, trong đó: 

* Đối với tổ chức thực hiện hoạt động thông tin cơ sở ở cấp xã 

- Xác định người làm công tác thông tin cơ sở cấp xã là công chức văn 

hóa - xã hội hoặc người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện hoạt 

động thông tin cơ sở bao gồm: đài truyền thanh, bảng tin công cộng, trang thông 

tin điện tử của UBND cấp xã. 
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- Quy định trách nhiệm của người làm công tác thông tin cơ sở ở cấp xã 

và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc tổ chức hoạt 

động thông tin cơ sở trên địa bàn xã. 

* Đối với tổ chức thực hiện hoạt động thông tin cơ sở ở cấp huyện 

Việc thiết kế các nội dung quy định về đơn vị hoạt động thông tin cơ sở và 

các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị truyền thông cấp huyện tiếp 

thu một số nội dung phù hợp đã quy định trong Thông tư liên tịch 

17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 giữa Bộ Thông tin và Truyền 

thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện. Theo tinh thần bỏ chức 

năng truyền dẫn phát sóng trước đây của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp 

huyện. Xác định rõ địa vị pháp lý của đơn vị hoạt động thông tin cơ sở ở cấp 

huyện chịu sự quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện, quản lý nhà nước của 

Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Quy định về các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ (phóng viên, biên tập 

viên, kỹ thuật viên) của đơn vị truyền thông cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy, 

chuyên môn hóa, một người làm nhiều việc: không chỉ sản xuất chương trình 

phát thanh như trước kia mà sản xuất cả tin, bài, video clip, file âm thanh, 

chương trình truyền hình... 

- Quy định về hoạt động thông tin cơ sở ở cấp huyện theo hướng hội tụ về 

sản xuất nội dung để phát sóng, đăng tải đa phương tiện, đa nền tảng: hệ thống 

truyền dẫn phát sóng của đài truyền thanh cấp xã, đài tỉnh, đài Trung ương, trang 

thông tin điện tử, bảng tin điện tử, các sản phẩm in. 

- Quy định về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thông 

của đơn vị truyền thông cấp huyện và cơ chế trả thù lao, nhuận bút cho các sản 

phẩm truyền thông ngoài định mức được giao nhiệm vụ, đặt hàng để khuyến 

khích sáng tạo sản phẩm truyền thông có chất lượng. 

6.3.2. Phương án 2:  

* Đối với tổ chức thực hiện hoạt động thông tin cơ sở ở cấp xã 

Giữ nguyên những nội dung đã được quy định tại Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg. 

* Đối với tổ chức và hoạt động của truyền thông cấp huyện 
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Ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-

BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát 

thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - 

Truyền hình, Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, cần 

quy định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông 

và Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Truyền thanh…; quy định tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của 

các viên chức làm việc tại các Trung tâm này, trong đó có các cán bộ làm công 

tác truyền thanh cấp huyện.  

6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

6.4.1. Đối với phương án 1:  

- Tác động tới hệ thống pháp luật: Việc xác định rõ người làm công tác  

thông tin cơ sở ở cấp xã, các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị 

truyền thông cấp huyện; quy định trách nhiệm của các nhân sự và trách nhiệm 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với việc tổ chức hoạt động 

thông tin cơ sở như trong dự thảo Nghị định đảm bảo tính phù hợp, thống nhất 

và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Xác lập rõ hơn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện trong 

việc củng cố phương tiện thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

chính quyền. 

- Tác động về hành chính: Không làm phát sinh tổ chức bộ máy, nhân sự 

mới do chỉ cơ cấu, sắp xếp tổ chức lại hoạt động của các đơn vị hiện có.  

- Cần thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ hơn 7.000 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ sở truyền thanh - 

truyền hình cấp huyện để có thể thực hiện sản xuất nhiều loại sản phẩm truyền 

thông thay vì chỉ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình như trước đây. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thông qua 

hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước về thông tin cơ sở: Thống nhất, tối ưu 

hóa việc cung cấp và quản lý nội dung thông tin từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp 

huyện đến xã, phường, thị trấn qua Hệ thống thông tin nguồn Trung ương, Hệ 

thống thông tin nguồn cấp tỉnh; bảo đảm thông tin đến người dân nhanh, kịp 

thời, chính xác. 
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 - Tác động về kinh tế:  

+ Dự kiến kinh phí chuyển đổi đài truyền thanh có dây, không dây FM bị 

hỏng, không hoạt động được sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông để hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở từ Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

+ Dự kiến kinh phí hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa đáp ứng yêu cầu 

sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thanh - truyền 

hình cấp huyện chưa có các thiết bị kỹ thuật để số hóa sản xuất sản phẩm truyền 

thông đa phương tiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

+ Áp dụng cụ thể các quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên; Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và Nghị định số 18/2014/NĐ-CP 

ngày 14/3/2014 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 

cho truyền thông cấp huyện. 

+ Không đầu tư mới và từng bước bỏ hệ thống truyền dẫn phát sóng của cơ 

sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện cho đến hết khấu hao theo quy định của 

pháp luật. Tập trung phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng của đài truyền 

thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để hiện đại hóa hệ 

thống, nâng cao chất lượng tín hiệu, quản lý tốt, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; 

các chương trình phát thanh của đơn vị truyền thông cấp huyện được phát sóng 

trên hệ thống truyền dẫn phát sóng của đài truyền thanh cấp xã. 

- Tác động đến xã hội:  

+ Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông của cấp huyện, truyền tải trên đa 

nền tảng hiện có để người dân có điều kiện tiếp cận dễ dàng với thông tin thiết 

yếu có chất lượng tốt. 

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị truyền thông cấp huyện; 

khuyến khích sáng tạo các sản phẩm truyền thông. 

+ Nâng cao chất lượng tín hiệu, chất lượng nội dung thông tin của đài 

truyền thanh cấp xã thông qua việc hiện đại hóa công nghệ truyền dẫn phát sóng 

và sản xuất chương trình; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào 

tạo, bồi dưỡng và chính sách khuyến khích sáng tạo sản phẩm phát thanh.  
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+ Bảo đảm bảo quyền lợi cho người lao động hoạt động trong lĩnh vực 

thông tin cơ sở.  

6.4.2. Đối với phương án 2: 

- Quy định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thì việc sửa đổi hoặc xây dựng một Thông tư liên tịch bổ sung, 

thay thế Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV là không phù hợp.  

- Thông tư của Bộ không thể quy định các vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân 

sự thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 

- Phải ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. 

- Không xác định rõ địa vị pháp lý của đài truyền thanh cấp xã; không xác 

định trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc củng cố phương tiện phục 

vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã (trong khi trạm y tế cấp 

xã của ngành y tế được xác lập địa vị pháp lý rất rõ ràng).  

- Chất lượng nguồn nhân lực thấp do không có quy định cụ thể về yêu cầu, 

không có cơ chế chính sách khuyến khích người lao động. 

- Không có căn cứ pháp lý ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động 

truyền thanh cơ sở. 

6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Kiến nghị lựa chọn Phương án 1. 

III. LẤY Ý KIẾN THAM VẤN 

Ngày 20/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Hồ sơ xây dựng 

Nghị định (gồm dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định, dự thảo Báo cáo đánh giá 

tác động, Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 

06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ 

sở) gửi xin ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, các 

bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của 

Nghị định. Các địa phương đã triển khai lấy ý kiến rộng rãi của Phòng Văn hóa - 

Thông tin cấp huyện, các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, các Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị định cũng đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được 25/34 ban, bộ, ngành, doanh 

nghiệp có văn bản góp ý đối với dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định và 60/63 

góp ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (35 cơ quan 

nhất trí hoàn toàn và 50 cơ quan có ý kiến góp ý). 
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Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu rất kỹ 223 nội dung góp ý của 

các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; đã tiếp thu 158 nội dung góp ý và sửa đổi, bổ sung trực tiếp 

vào dự thảo Nghị định; không tiếp thu 65 nội dung góp ý và có giải trình cụ thể 

trong Bản Tổng hợp gửi kèm Hồ sơ. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức 

thi hành và kiểm tra việc thực hiện Nghị định sau khi Nghị định được ban hành. 

Các chính sách được đề xuất sửa đổi, bổ sung trên đây chủ yếu là để hoàn 

thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt 

động thông tin cơ sở. Đủ điều kiện để bảo đảm việc thi hành Nghị định trên thực 

tế do không phát sinh các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến người dân, 

doanh nghiệp; không phân biệt giới; không chồng chéo với các văn bản pháp 

luật khác; không phải sửa đổi bổ sung các quy định tại các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành khác./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

-  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

-  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm; 
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